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1 0853010931 Đào Ngọc Thủy Tiên 03/09/90 8.62 100 G 2,000,000 đồng

2 0853010705 Hồ Thị Bích Phượng 18/03/90 8.43 90 G 2,000,000 đồng

3 0853010974 Nguyễn Thụy Trang 30/08/90 8.30 83 G 2,000,000 đồng

4 0853010186 Phạm Thị Ngọc Giàu 09/01/91 8.15 95 G 2,000,000 đồng

5 0853010383 Đặng Thị Kim Khuyên 02/04/90 8.15 90 G 2,000,000 đồng

6 1053012672 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/11/92 8.11 95 G 2,000,000 đồng

7 0853010714 Vòng Phượng 29/05/90 8.10 80 G 2,000,000 đồng

8 0853010222 Trần Hạnh 07/02/90 8.05 100 G 2,000,000 đồng

9 0953012607 Nguyễn Thị Thùy Tâm 25/12/91 8.05 88 G 2,000,000 đồng

10 0853010592 Hàn Hồng Nguyên 13/09/90 8.02 100 G 2,000,000 đồng

11 1053010172 Đỗ Thị Thu Hà 02/02/92 8.00 85 G 2,000,000 đồng

12 0853010563 Võ Thị Thùy Ngân 21/05/90 7.98 80 K 1,500,000 đồng

13 0853010745 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 04/02/89 7.95 85 K 1,500,000 đồng

14 0853010118 Nguyễn Hoàng Tuấn Duy 27/01/90 7.95 85 K 1,500,000 đồng
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15 0853010280 Mai Chí Hoàng 18/05/90 7.92 82 K 1,500,000 đồng

16 0953010885 Lâm Thiện Vinh 22/09/91 7.90 80 K 1,500,000 đồng

17 1053010432 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 03/08/92 7.89 85 K 1,500,000 đồng

18 1053010659 Nguyễn Thị Thúy Tài 11/05/92 7.84 85 K 1,500,000 đồng

19 0853010684 Tô Đình Phúc 10/09/90 7.82 95 K 1,500,000 đồng

20 0953010399 Lương Thị Mơ 12/06/91 7.80 88 K 1,500,000 đồng

21 0853010003 Ngô Thị Thúy An 17/10/90 7.80 86 K 1,500,000 đồng

22 0853010387 Trần Thị Diễm Kiều 01/09/90 7.80 85 K 1,500,000 đồng

23 1053010164 Phạm Thị Giang 28/02/92 7.79 95 K 1,500,000 đồng

24 1053012763 Lê Thị Diễm Thúy 02/03/90 7.79 95 K 1,500,000 đồng

25 1053012248 Trần Thị Tố Hoa 20/10/92 7.79 85 K 1,500,000 đồng

26 0853010979 Tôn Nữ Uyên Trang 26/02/90 7.78 86 K 1,500,000 đồng

27 0953012509 Đoàn Việt Phi 23/12/91 7.75 100 K 1,500,000 đồng

28 0853010099 Bùi Thị Dỏm 31/05/90 7.72 85 K 1,500,000 đồng

29 0853010150 Ngô Mạnh Đan 02/01/90 7.72 70 K 1,500,000 đồng

30 0853010237 Võ Thị Phúc Hậu 10/08/90 7.70 90 K 1,500,000 đồng

31 0853010520 Tsằn Chi Mỳ 06/09/90 7.70 85 K 1,500,000 đồng

32 0853010409 Mai Văn Lây 27/02/89 7.70 80 K 1,500,000 đồng

33 1053010898 Lưu Thị Thanh Tuyền 22/12/92 7.68 95 K 1,500,000 đồng

34 1053012873 Nguyễn Văn Trường 26/09/92 7.68 95 K 1,500,000 đồng

35 0953010870 Nguyễn Thị Thu Vân 25/08/91 7.60 79 K 1,500,000 đồng
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36 0953012422 Nguyễn Bé Năm 20/01/90 7.60 79 K 1,500,000 đồng

37 1053010622 Lê Thị Tố Quyên 14/12/92 7.58 85 K 1,500,000 đồng

38 1053012425 Trần Thị Ngọc Ly 22/04/92 7.58 85 K 1,500,000 đồng

39 0953012916 Nguyễn Thị Thanh Xuân 16/02/91 7.55 98 K 1,500,000 đồng

40 0953010542 Võ Thị Phước 02/07/91 7.55 88 K 1,500,000 đồng

41 0953012082 Lê Thị Thùy Dung 13/08/91 7.55 85 K 1,500,000 đồng

42 0953010574 Trần Thị Phương Quỳnh 10/12/90 7.55 84 K 1,500,000 đồng

43 1053010533 Mai Yến Nhi 07/11/92 7.53 95 K 1,500,000 đồng

44 0953010571 Đỗ Phương Quỳnh 04/04/91 7.50 88 K 1,500,000 đồng

45 0953010614 Hồ Thị Tây 29/09/91 7.50 85 K 1,500,000 đồng

46 0953010089 Từ Thị Ngọc Hồng Dung 04/10/91 7.50 77 K 1,500,000 đồng

47 1053010223 Ngô Thị Thu Hiền 22/07/92 7.47 85 K 1,500,000 đồng

48 1053012072 Nguyễn Thị Kim Cương 12/06/92 7.47 85 K 1,500,000 đồng

Xuất sắc: 0 Sinh viên Tổng cộng có: 48 Sinh viên
Giỏi: 11 Sinh viên 77,500,000 đồng
Khá: 37 Sinh viên

Tổng số tiền:

Trang 3



STT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH

ĐIỂM
TB

ĐIỂM
RL

LOẠI
 HB SỐ TIỀN SỐ CMND KÝ NHẬN GHI CHÚ

Trang 4


